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	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 

      NĂM HỌC 2023 – 2024

MÔN THI: NGỮ VĂN – LỚP 7
Thời gian làm bài: 120 phút


PHẦN I. ĐỌC – HIỂU (10,0 điểm)
 
Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
                     Mẹ gom lại từng trái chín trong vườn
                     Rồi rong ruổi trên nẻo đường lặng lẽ
                     Ôi, những trái na, hồng, ổi, thị, …
                     Có ngọt ngào năm tháng mẹ chắt chiu.
 

                     Con nghe mùa thu vọng về những thương yêu
                     Giọt mồ hôi rơi trong chiều của mẹ
                     Nắng mong manh đậu bên thật khẽ
                     Đôi vai gầy nghiêng nghiêng!
 
                     Heo may thổi xao xác trong đêm
                     Không gian lặng im…
                     Con chẳng thể chợp mắt
                     Mẹ trở mình trong tiếng ho thao thức
                     Sương vô tình đậu trên mắt rưng rưng!
                                         ( Lương Đình Khoa – Mùa thu và mẹ)

Câu 1 (0.5 điểm).  Đoạn thơ sử dụng phương thức biểu đạt chính nào sau đây?


A. Tự sự                                                           B. Biểu cảm


C. Miêu tả                                                        D. Nghị luận

Câu 2. (0.5 điểm). Đoạn thơ trên được viết bằng thể thơ gì ?


A. Thơ năm chữ                                               B. Thơ tự do


C. Thơ bốn chữ                                                D. Thơ lục bát

Câu 3 (0.5 điểm). Dòng nào sau đây chứa các từ ngữ gợi sự tảo tần và vất vả của người mẹ?


A. Rong ruổi, chắt chiu, vai gầy, thao thức, rưng rưng


B. Rong ruổi, chắt chiu, ngọt ngào, thao thức, rưng rưng


C. Rong ruổi, chắt chiu, vai gầy, mùa thu, rưng rưng


D. Rong ruổi, chắt chiu, vai gầy, thao thức, lặng im

Câu 4 (0.5 điểm). Dấu ba chấm trong câu thơ “Ổi, những trái na, hồng, ổi, thị…” có tác dụng gì?

A. Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết

B. Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm

C. Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng

D. Dùng để kết thúc câu cầu khiến

Câu 5 (0.5 điểm).  Đọc khổ thơ thứ nhất và cho biết, vị ngọt ngào được tác giả cảm nhận tạo nên bởi điều gì?

A. Vị trái chín trong vườn                                B. Sự tảo tần, chắt chịu của mẹ

C. A và B đúng                                                 D. A và B sai

Câu 6. (0.5 điểm). Đọc câu thơ “Đôi vai gầy nghiêng nghiêng!” chúng ta cảm nhận được tình cảm của người viết như thế nào?


A. Vui sướng, tự hào về mẹ


B. Hạnh phúc, ấm áp vì có mẹ


C. Xót xa, thương cảm


D. Buồn bã, u sầu

Câu 7. (0.5 điểm ). Ý nào dưới đây diễn tả chính xác và đầy đủ nhất về nội dung của hai câu thơ: 

                               “ Mẹ gom lại những trái chín trong vườn

                                 Rồi rong ruổi trên nẻo đường lặng lẽ? ”


A. Gợi hình ảnh những trái chín trong vườn được mẹ chắt chiu gom lại để con quẩy gánh đi bán trên khắp nẻo đường.


B. Gợi hình ảnh mẹ chịu thương chịu khó, chắt chiu; mẹ làm vườn, chăm bón, vun trồng rồi lại quẩy gánh đi bán trên khắp nẻo đường để chăm lo cuộc sống cho con.


C. Gợi hình ảnh người mẹ gánh hàng rong trên đường phố.


D. Gợi hình ảnh con đường nơi mẹ đã từng gánh hàng đi qua.

Câu 8 (0.5 điểm ). Biện pháp tu từ chủ yếu được sử dụng trong câu thơ “Sương vô tình đậu trên mắt rưng rưng!”là :
A. So sánh              B. Điệp ngữ              C. Nói quá             D. Nhân hoá
Câu 9 (2.0 điểm).  Đoạn thơ gửi đến chúng ta bức thông điệp gì? 

Câu 10 (4.0 điểm). Với chủ đề: Tình cảm gia đình là một trong những tình cảm thiêng liêng cao quý của con người, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 15 - 20 dòng) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên.

PHẦN 2: VIẾT ( 10 điểm)


Trong tác phẩm Tiếng nói của văn nghệ, Nguyễn Đình Thi viết: “Văn nghệ giúp con người được sống phong phú hơn và tự hoàn thiện nhân cách, tâm hồn mình.” 
 Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy làm sáng tỏ ý kiến đó qua cảm nhận của em về đặc điểm nhân vật Tèo trong đoạn trích “ Làm bạn với bầu trời” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Tèo năm nay tám tuổi, nhỏ hơn tôi và Nghị hai tuổi. Đó là một thằng nhóc mặt mày sáng sủa, không có vẻ gì là đứa trẻ nhà quê dù từ bé tới giờ nó chỉ sống ở nông thôn.

 
Khi tôi theo thằng Nghị về nhà nó, Tèo vẫn nằm trên giường. Nó mặc chiếc áo ngắn tay màu đỏ đã ngả màu gạch cua và một chiếc quần cộc màu xám dài tới gối. Tèo kê đầu trên hai chiếc gối xếp chồng lên nhau, ánh mắt đang lơ đãng nhìn qua cửa sổ.

 
Nghị giới thiệu:

-Anh Lam là bạn tao. Ảnh tới thăm mày đó, Tèo.

 Thằng Tèo nằm yên tại chỗ gật đầu chào tôi. [...] Hóa ra cách đây bốn tháng, Tèo bị ngã từ trên cầu xuống suối. Cầu thôn quê lát bằng những mảnh ván gập ghềnh, trẻ con bước không khéo ngã như chơi. Lúc Tèo trượt chân, con suối đang vào mùa khô, lòng suối cạn lởm chởm những đá. Tèo đập người vào đá, bất tỉnh nhân sự.

 Khi người làng vớt nó lên chở tới trạm xá, mắt nó nhắm nghiền, ngực thoi thóp thở, ai cũng tưởng nó chết.

Thế nhưng Tèo vượt qua được, y như có phép màu. Tất nhiên nếu đầu nó chẳng may va phải đá, chẳng phép màu nào cứu nó nổi. Tèo không chết, nhưng cột sống bị tổn thương nặng. Từ hôm đó, nó nằm một chỗ.

 
Đó là Nghị kể tôi nghe. Còn lúc tôi ngắm thằng Tèo và tự hỏi tại sao một thằng bé trông đáng yêu như thế lại gặp số phận thế này. Tèo không hề hé môi về tai nạn của mình.

 
Giá như thằng Tèo muốn kể, nó cũng không có cơ hội. Vừa giới thiệu tôi với thằng Tèo xong, Nghị đã bô bô giành nói:

-À, tao nhớ ra rồi nghe Tèo.

-Nhớ chuyện gì vậy anh?

-Chuyện tao xem phim lần đầu đó. Lúc đó tao mới ba tuổi. Đó là một bộ phim chiếu cảnh thợ lặn.

-Thợ lặn hả anh?

-Ờ, thợ lặn. Người ta bỏ thợ lặn vào trong một chiếc lồng rồi thả xuống biển.

-Người ta thả xuống biển để làm gì?

Nghị khụt khịt mũi, vừa nói nó vừa liếc tôi:

-Lâu quá rồi tao cũng chẳng nhớ. Chỉ nhớ lát sau người ta kéo người thợ lặn lên. Kéo lên xong, người ta lại thả xuống. Thả xuống xong, người ta lại kéo lên.

-Em biết rồi. -Tèo mỉm cười. -Người ta chơi trò chơi đó anh.

-Trò chơi á?

-Ờ, hồi trước em cũng hay chơi trò đó. Em buộc một chiếc giày cũ vào sợi dây rồi thả xuống ao rồi kéo lên sau đó lại thả xuống...

-Đầu mày bị sao vậy hả Tèo? Mồi câu là chiếc giày, cá nào mà ăn?

-Cá không ăn nhưng nó chui vào chiếc giày để đi ngủ. Nó sẽ tưởng chiếc giày là nhà của nó.[..]

Cậu nhỏ luôn tươi tắn nụ cười trên môi, ước mơ luôn trong mắt, nồng hậu, dịu dàng, cậu truyền tình yêu và lòng tin vào cuộc sống, hồn nhiên coi thường mọi bất hạnh.Trên trời có mây đủ hình, có những cánh chim bay, thỉnh thoảng có những cánh bướm đủ màu lượn quanh cửa sổ. Những hạt mưa như có ai chấm lên người từng chấm lạnh. Như là ai đó dùng chiếc cọ nhúng vào mưa quét lên người chọc ghẹo...Thiên nhiên và con người hiền hòa đẹp dịu dàng mê mải, trong một không gian chỉ toàn những tươi vui và thương yêu ấm áp."...Dường như trái tim thằng Tèo luôn nhúng vào tình yêu. Nó luôn tìm thấy cơ hội để tha thứ cho cuộc đời, nhờ vậy tâm hồn nó lúc nào cũng bình yên....Bao giờ cũng nhìn thấy sự may mắn trong một hoàn cảnh không may mắn, bao giờ cũng tươi vui trong một số phận kém vui tươi, bao giờ cũng đối xử tốt với cuộc đời mặc dù không phải lúc nào cuộc đời cũng đối xử tốt với mình. Những phẩm chất đó có lẽ chỉ có ở thằng Tèo, đứa bé xem việc được làm bạn với bầu trời cao xanh và khoáng đạt là niềm vui lớn lao. Lớn lao hơn nhiều so với những mất mát của bản thân mình.Thiên thần đã ở lại với thị trấn Mặt Trăng và không ngừng làm tôi ngạc nhiên. Và tôi biết tại sao tâm hồn tôi đẹp dần lên mỗi ngày...

                  ( Nguyễn Nhật Ánh, trích Làm bạn với bầu trời )
*Ghi chú : 
Là một nhà văn luôn lấy “Tuổi thơ là cội nguồn sáng tạo”, Nguyễn Nhật Ánh sinh năm 1955 quê tỉnh Quảng Nam được coi là một trong những nhà văn thành công nhất chuyên viết truyện cho tuổi thơ .

Làm bạn với bầu trời”  là câu chuyện chất chứa nhiều cảm xúc dành cho những ai từng trải qua một tuổi thơ với bao ký ức đáng nhớ. Đoạn trích trên thuộc phần đầu truyện là một trong những ký ức đáng nhớ về một tuổi thơ trong veo dẫu hoàn cảnh sống có ngặt nghèo của nhân vật Tèo.
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Năm học : 2023 - 2024

                                Thời gian : 120 phút


	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	I. Phần Đọc hiểu

	1
	B. Biểu cảm
	0.5

	2
	B. Thơ tự do
	0.5

	3
	A. Rong ruổi, chắt chiu, vai gầy, thao thức, rưng rưng
	0.5

	4
	A. Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết
	0.5

	5
	C. A và B đúng
	0.5

	6
	C. Xót xa, thương cảm
	0.5

	7
	B. Gợi hình ảnh mẹ chịu thương chịu khó, chắt chiu; mẹ làm vườn, chăm bón, vun trồng rồi lại quẩy gánh đi bán trên khắp nẻo đường để chăm lo cuộc sống cho con.
	0.5

	8
	  D. Nhân hoá
	0.5

	9
	- Học sinh cần viết đoạn văn ( 8 -10 dòng ) mạch lạc, hợp lí; nêu điểm chung của các dòng thơ với các ý cơ bản sau:

       + Tình mẫu tử là vĩnh hằng, bất diệt, luôn tìm thấy trong cuộc đời mỗi con người. Dẫu con khôn lớn trưởng thành thì tình mẹ vẫn không xa vắng, vẫn luôn bên con che chở, chia ngọt sẻ bùi. Vẫn luôn dõi theo mỗi bước con đi, giúp con luôn vững bước trên đường đời.
       + Đạo làm con phải biết ơn, tình yêu thương, kính trọng đối với cha mẹ.
       + Hãy thấu cảm và luôn trân trọng nâng niu những khoảng thời gian bên mẹ.

  
	2,0



	10
	a. Đảm bảo thể thức một đoạn văn, chuẩn về chính tả và ngữ pháp, cần có dẫn chứng liên hệ thực tế phù hợp, diễn đạt mạch lạc, liên kết chặt chẽ, lập luận giàu tính thuyết phục...
	0,5

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận 
	0,25

	
	c. HS có thể triển khai hợp lí một số ý theo định hướng sau:
*Giới thiệu vấn đề: Tình cảm gia đình là một trong những tình cảm thiêng liêng, cao quý của con người
* Giải thích, chứng minh, bàn luận vấn đề

-  Tình cảm gia đình là tình cảm gắn bó giữa những người có chung quan hệ huyết thống như : sự yêu thương, che chở của ông bà, cha mẹ đối với con cháu; sự đùm bọc, yêu thương của anh chị em trong gia đình...
- Tình cảm gia đình là tình cảm vô cùng thiêng liêng cao đẹp trong cuộc đời của mỗi con người mỗi người, vì:

   +Tình cảm gia đình có vai trò, ý nghĩa quan trọng góp phần tạo nên một tổ ấm hạnh phúc
   + Là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mỗi cá nhân trong mọi hoàn cảnh; giúp chắp cánh ước mơ và nâng đỡ con người trên đường đời,        

   + Là cội nguồn của mọi thứ tình cảm cao quý khác.

   + Là gốc rễ hình thành nên tính cách con người...
- Liên hệ :Có những gia đình sống bất hoà, bạc nghĩa; gây nên cảnh bạo hành gia đình, con cháu bất hiếu...
- Khẳng định vấn đề, nêu bài học: Tình cảm gia đình là thiêng liêng , cần có, không gì sánh bằng. Mỗi người cần trân trọng, giữ gìn, có trách nhiệm vun đắp tình cảm gia đình; xây dựng gia đình hạnh phúc đầm ấm trở thành một tế bào sống có ích cho xã hội...
	0,25

0,25
2,0
0,25
0,5

	II
	PHẦN VIẾT
	

	
	a. Đảm bảo cấu trúc của  một bài văn nghị luận( mở bài, thân bài, kết bài), chuẩn về chính tả và ngữ pháp. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm, thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận, có sự kết hợp chặt ché giữa lí lẽ và dẫn chứng phù hợp, diễn đạt mạch lạc, liên kết chặt chẽ, lập luận giàu tính thuyết phục... 
	0,5

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
	0,25

	
	Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau

1. Giới thiệu được vấn đề nghị luận, trích dẫn ý kiến

2. Giải thích và bình luận ý kiến: Văn nghệ giúp con người được sống phong phú hơn và tự hoàn thiện nhân cách, tâm hồn mình
       - “Văn nghệ giúp con người được sống phong phú hơn” : nghĩa là văn học bắt nguồn từ đời sống hiện thực khách quan và đem đến cho người đọc những nhận thức phong phú, giàu có về thế giới tự nhiên, đời sống xã hội con người, bồi dưỡng tâm hồn người đọc những tình cảm tốt đẹp: vui, buồn, yêu, ghét, cho nhận, hưởng thụ, cống hiến, hi sinh, biết hướng tới cái thiện, di dưỡng tâm hồn để sống tốt hơn.

        - Văn nghệ còn giúp con người “tự hoàn thiện nhân cách, tâm hồn mình” : văn học tác động và đánh thức, khơi dậy trong ta bao ước mơ, khát vọng vươn tới tương lai, sống lạc quan, yêu đời, yêu con người và cuộc sống tha thiết, giúp thanh lọc tâm hồn, thắp lên trong ta bao yêu thương, khát vọng, chắp thêm cho ta đôi cánh để luôn vững vàng trước những giông tố cuộc đời, giúp tanhận thức, tự xây dựng và hoàn thiện nhân cách một cách tự giác, sâu sắc và bền vững.

=> Đánh giá :Ý kiến trên của Nguyễn Đình Thi bàn về chức năng giáo dục của tác phẩm văn chương. 

3. Làm sáng tỏ ý kiến qua cảm nhận về đặc điểm nhân vật Tèo trong đoạn trích truyện “Làm bạn với bầu trời” của Nguyễn nhật Ánh:

  a) Giới thiệu tác giả, tác phẩm 
  b) Cảm nhận đặc điểm nhân vật Tèo 

* Luận điểm 1: Với những ước mơ trong trẻo và trái tim giàu tình yêu thương , nhân vật Tèo trong đoạn trích “ Làm bạn với bầu trời” đã “giúp con người được sống phong phú hơn và tự hoàn thiện nhân cách, tâm hồn mình” .

- Tèo là cậu bé có hoàn cảnh bất hạnh, đáng thương:Tèo vốn là “một thằng nhóc mặt mày sáng sủa, không có vẻ gì là đứa trẻ nhà quê dù từ bé tới giờ nó chỉ sống ở nông thôn” . Những Tèo không may bị tai nạn té suối, mất khả năng đi lại và phải sống trong sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. 
- Thế nhưng, biến cố đó không thể dập tắt đi tinh thần lạc quan và tâm hồn tràn đầy yêu thương của Tèo. Cậu biết rất rõ tình cảnh của mình “ không ngồi lên được”. Song bù lại Tèo lại có khiếu hài hước và tinh thần lạc quan dù thế giới của cậu giờ chỉ còn thu vào đôi mắt.

- Tèo biết tìm niềm vui qua đôi mắt của mình. Cậu dùng tình yêu thương để nhìn đời, nhìn người, trong tâm hồn thơ ngây, non nớt của đứa trẻ lên tám luôn tràn ngập sắc màu của tình yêu thương để rồi chính tinh thần lạc quan, sự hóm hỉnh, thông minh, sáng dạ đã giúp cậu từng bước đi qua “ bóng tối” của cuộc đời. 

- Tèo đã tự làm cho cuộc sống của bản thân trở nên thi vị và có ý nghĩa hơn. Cách Tèo nhìn cuộc sống thật ngọt ngào và vị tha pha lẫn chút ngây thơ của tuổi thơ: “Cậu nhỏ luôn tươi tắn nụ cười trên môi, ước mơ luôn trong mắt, nồng hậu, dịu dàng, cậu truyền tình yêu và lòng tin vào cuộc sống, hồn nhiên coi thường mọi bất hạnh”. 

-  Tèo luôn nhìn thấy sự may mắn trong hoàn cảnh kém may mắn của chính mình. Cậu bé luôn tươi tắn nụ cười trên môi và xem việc làm bạn với bầu trời cao xanh và khoáng đạt là một niềm vui lớn lao. Với cậu thì “Trên trời có mây đủ hình, có những cánh chim bay, thỉnh thoảng có những cánh bướm đủ màu lượn quanh cửa sổ. Những hạt mưa như có ai chấm lên người từng chấm lạnh. Như là ai đó dùng chiếc cọ nhúng vào mưa quét lên người chọc ghẹo...Thiên nhiên và con người hiền hòa đẹp dịu dàng mê mải, trong một không gian chỉ toàn những tươi vui và thương yêu ấm áp." 

- Cậu lấy bầu trời làm bạn. Tèo nhận ra bầu trời vô cùng trong xanh và tươi đẹp, trong tâm hồn trong veo của cậu, bầu trời ấm áp và khoáng đạt biết bao, rực rỡ ánh sáng và sắc màu. Ngắm nhìn bầu trời Tèo dường như quên đi những bất hạnh của mình trên mặt đất, cậu như được chắp thêm đôi cánh để bay lên – đôi cánh của trí tưởng tượng, niềm lạc quan và những ước mơ tuổi thơ. 

=>Tèo đã dùng trái tim ấm áp của mình để sưởi ấm cho cuộc sống, yêu thương bản thân và yêu thương mọi người xung quanh. Tèo có thể đau đớn về mặt thể xác nhưng tâm hồn của cậu thì không!...

Luận điểm 2: Nguyễn Nhật Ánh rất thành công trong nghệ thuật khắc hoạ nhân vật Tèo. Từ đó nhà văn đã giúp người đọc cảm nhận được được sống phong phú, kì diệu , để rồi biết tự hoàn thiện nhân cách, tâm hồn mình .

- Lối viết nhẹ nhàng, bình dị, ngôn từ trong sáng, dễ hiểu, đậm chất trẻ thơ, nhiều hình ảnh đẹp, trong sáng…đã đem đến cho độc giả những rung cảm mãnh liệt nhất. Bởi lẽ, đâu đó trong chúng ta vẫn luôn tồn tại một khát khao cháy bỏng được thỏa thích sống trong thế giới của mình – hạnh phúc, an nhiên…

- Nét khác biệt trong tác phẩm là ngôi xưng của nhân vật. Nguyễn Nhật Ánh dùng một cái tôi thứ ba khác để kể về cậu bé Tèo. Đây là cách để Tèo có thể được quan sát, được nhìn nhận và thể hiện mình ở nhiều góc độ, đa dạng và phong phú hơn. 
-> Đánh giá: Qua nhân vật Tèo, Nguyễn Nhật Ánh viết về những điều tốt đẹp để người đọc có thể đón nhận cuộc sống tuyệt vời với đầy đủ cảm xúc tích cực, trọn vẹn nhất..
4. Đánh giá, mở rộng; khẳng định vấn đề nghị luận
- Ý kiến của Nguyễn Đình Thi là hoàn toàn đúng đắn bởi lẽ văn học nghệ thuật là hình thái đặc trưng, hình thành từ những tìm tòi, khám phá của người nghệ sĩ về hiện thực đời sống thể hiện quan điểm của nhà văn. Từ đó tác động đến nhận thức, tình cảm, cảm xúc của người tiếp nhận. 

- Khẳng định sự tác động tích cực của nhân vật Tèo trong đoạn truyện của Nguyễn Nhật Ánh đã giúp cho người đọc biết sống đẹp, sống phong phú hơn, nhất là việc di dưỡng, hoàn thiện nhân cách, tâm hồn...
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        *Lưu ý: do đặc thù cảu môn Ngữ văn , giám khảo cần căn cứ vào sự sáng tạo của HS khi làm bài để linh hoạt cho điểm sao cho  phù hợp với phạm vi cho phép của thang điểm; tránh tình trạng đếm ý cho điểm.

